
Nam Nữ

1 Nguyễn Trung Đức 09/01/19
NG Tiến Tài

CNV

Đoàn Hồng Thủy

CNV

132/6 NG Văn Thương, P.25, 

Q.Bình thạnh
0972040792

2 Nguyễn Ngọc Minh Anh 12/03/19

Nguyễn Thanh 

Long

Kế toán

Phạm Ngọc Thủy

Kỹ sư

Số 10 Võ Oanh, P.25, Quận Bình 

Thạnh
0938.728.925

3 Phạm Minh Ngọc 04/01/19
Phạm L Anh Minh

CNV

Võ Lê Khánh Vân

CNV
60 NG V Thương P25 QBt 0907072247

4 Nguyễn Khánh Ngọc 11/03/19

Nguyễn  Đăng 

Quang

Kỹ sư

Nguyễn Thị Yến

Kế toán
018 cx 301 P25 QBT 0979830207

5 Nguyễn Hoàng Lâm 11/06/19
Nguyễn Tiến Quân

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Thúy 

Lan

XNK

A5-1 cc The Moring Star, 57 

Quốc lộ 13, P.26, Q.Bình Thạnh
0962962288

6 Từ Nhật Quân 17/08/19

Từ Nguyễn N.Huy

Kỹ sư

Nguyễn Thị Lan 

NGọc

Kế toán

860/60X/2 XVNT, P.25, Q. Bình 

Thạnh
0903089799

7 Phạm Gia Khánh 03/02/19
Phạm Tấn Đạt

Tự doanh

Nguyễn Thị Minh 

Hảo

NVVP

860/60N/30 XVNT, P.25, Q. 

Bình Thạnh
0983417528

Họ tên cha

Nghề nghiệp

Họ tên mẹ

Nghề nghiệp
Địa chỉ Điện thoại

Ngày 

nhập 

học
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8 Hà Gia Hưng 19/06/19
Hà Học Tiến

Kinh doanh tự do

Trần Nguyên Minh 

Tuyết

Làm tóc

224/1/27 Ung Văn Khiêm P25 - 

BT

0357987655

0376760885

9 Lê Trọng Nhân 29/07/19
Lê Hoàng Trọng

Kỹ thuật Hon da

Nguyễn Thanh Ngân

QL Siêu thị

224/6/3 Ung Văn Khiêm,P.25  -  

BT

0899487188

0784482303

10 Nguyễn Xuân Bách 23/02/19
Nguyễn Thi Sơn

Kỹ sư tin học

Nguyễn Thị Bích 

Hoà

Cử nhân kinh tế

71/3 Nguyễn V Thương P.25- BT
0983997986

0909669096

11 Nguyễn Hà Chi 23/02/19
Nguyễn Thi Sơn

Kỹ sư tin học

Nguyễn Thị Bích 

Hoà

Cử nhân kinh tế

71/3 Nguyễn V Thương P.25- BT
0983997986

0909669096

12 Nguyễn Thanh Vy 08/06/19
Nguyễn Nhật Thanh

Giảng viên

Nguyễn Thị Quỳnh 

Trang

Pháp chế DN

Căn hộ 3.11 Chung cư 24/16, 

P.25, Võ Oanh

0912425726

0942976995

13 Trịnh Phương Hải Mi 04/04/19
Trịnh Minh Đức 

Công an

Phạm Thị Phương 

Thuý

NVVP

6A3 Cư xá 307, P.25 - BT
0903684255

0909100636

14 Võ Trần Phúc Tuấn 26/03/19

Võ Tấn Tín

NV Ngân hàng

Trần Thị Thanh 

Hiền

NV ngân hàng

1/2/7  Võ Oanh, Phường 25 - BT
0963050305

0908953768

15 Tưởng Anh Khôi 09/05/19
Tưởng Anh Tuấn

NVVP

Trần Lê Xuân

NVVP

13E1 cư xá 304, P.25, Q.Bình 

Thạnh, TP.HCM

0908623112

0903071203

16 Nguyễn T.Khánh Linh 04/04/19
Nguyễn Đình Thành

Bác sĩ

Dương Thị Linh Chi

Công chức
281/7 Ung .V.Khiêm P25

0947175858

0905045036
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17 Đặng Khánh Nam 23/03/19
Đặng Huy Khánh

Kỹ sư XD

Phạm Đỗ Thiên 

Trân

BS Thú y

213/21 Ng Gia Trí P.25, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM

0903873055

0918011158

18 Hoàng Minh Anh 29/09/19
Hoàng Văn Quyền

Kiến trúc sư

Nguyễn Thị Châu

Thanh tra thuế

71/7, Nguyễn Văn Thương, P25, 

Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

tổ 111, KP6

0906328099

0919532679

19
Phạm Minh Thư

15/03/19

Phạm Ngọc Minh 

Tâm

Kỹ sư

Huỳnh Ngọc Hân

Thiết kế nội thất

Chung cư Samland 178/6 Nguyễn 

Văn Thương P25, BT
0909254073

20
Đoàn Hoàng Đình Bảo 

Nam
28/09/19

Đoàn Quốc Tâm Hoàng Thị Tuyết 

Mai

224/1/21 Ung Văn Khiêm, P.25, 

Q.Bình Thạnh, TP.HCM
0932019145

21 Lê Võ Bảo Châu 13/07/19
Lê Trung Tín

Quản lý

Võ Thị Trúc Linh

NVVP

7D4 cư xá 304, TDP 109, KP6, 

P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

0947466436

0399996163

22 Châu Hạnh Mỹ Tiên 19/08/19
Châu Huệ Tâm

NVKD

Phạm Ngọc Tường 

Thư

NVKD

597 Điện Biên Phủ, P.25,Q. Bình 

Thạnh

0903994993

0933110484

23 Trần Đặng Gia Lạc 19/08/19
Trần Thanh Luân

Tự do

Đặng Thì Hồng 

Diễm

GVMN

53/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P,21, Q. 

Bình Thạnh
0768717154

24 Nguyễn Tuấn Minh 07/11/2019
Nguyễn Công Hà

Giảng viên ĐH

Nguyễn Hải Anh

NVVP

12.03CC Wilton 71/3 Nguyễn

Văn Thương, P.25, BT

25 Phạm Hoàng Hà Lam 19/12/2019
Phạm Văn Tiệp

PV Báo Tiền phong

Hoàng Thủy Nguyên

Viết sách

Chung cư 24/16 đường Võ Oanh,

P.25, quận Bình Thạnh
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26 Nguyễn Võ Quang Đức 11/11/2019

Nguyễn Quang 

Thiều

Kỹ sư

Võ Thị Kiều Oanh

Kinh doanh

119 Nguyễn Văn Thương. P25.

Quận Bình Thạnh. HCM 

Tổ 108 - Khu phố 6

27 Vũ Đình Đăng An 02/12/2019
Vũ Đình Toàn

Xây dựng

Phạm Thùy Linh

Kế toán

4A/4/30 đường 304, TDP 103, 

KP6, P.25, Q.BT

28 Phạm Thanh Phương 21/12/2019
Phạm Văn Sâm

kế toán

Nguyễn Thị Thùy 

Linh

Kế toán

0.7 CC 152/67, Nguyễn Văn

Thương


